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Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian 

Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin 

       

STT Đơn vị Xã, phường Cấp độ dịch Ghi chú 

1 Thành phố Pleiku 

Phường Phù Đổng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Thắng Lợi Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã An Phú Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Tây Sơn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Chi Lăng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Diên Hồng Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Hoa Lư Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Hội Phú Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Hội Thương Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Ia Kring Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Thống Nhất Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Trà Bá Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Yên Đỗ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chư Á Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Trà Đa Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Gào Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Tân Sơn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Iakênh Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Diên Phú Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Biển Hồ Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Yên Thế Cấp độ 1 Bình thường mới 



Phường Đống Đa Cấp độ 1 Bình thường mới 

2 Đak Đoa 

Thị Trấn Đăk Đoa Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kdang Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Hà Bầu Cấp độ 3 Nguy cơ cao 

H’neng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Băng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Sơmei Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kon gang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đak Rong Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hải Yang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Glar Cấp độ 1 Bình thường mới 

A Dơk Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia pết Cấp độ 1 Bình thường mới 

Trang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hnol Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hà Đông Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tân Bình Cấp độ 1 Bình thường mới 

Nam Yang Cấp độ 1 Bình thường mới 

3 Mang Yang 

H Ra Cấp độ 1 Bình thường mới 

ĐăkTaLey Cấp độ 1 Bình thường mới 

A Yun Cấp độ 1 Bình thường mới 

ĐăkJơTa Cấp độ 1 Bình thường mới 

ĐăkYắ Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Kon Dơng Cấp độ 1 Bình thường mới 

ĐăkDJRăng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Lơ Pang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kon Thụp Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đê Ar Cấp độ 1 Bình thường mới 

ĐăkTrôi Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kon Chiêng Cấp độ 1 Bình thường mới 



4 Đăk Pơ 

Hà Tam Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Thành Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đak Pơ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Cư An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tân An Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phú An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Yang Bắc Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ya Hội Cấp độ 1 Bình thường mới 

5 An Khê 

An Tân Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Bình Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Phú Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tây Sơn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ngô Mây Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Phước Cấp độ 1 Bình thường mới 

Thành An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Cửu An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tú An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xuân An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Song An Cấp độ 1 Bình thường mới 

6 K Bang 

Thị trấn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Đông Cấp độ 1 Bình thường mới 

Nghĩa An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăkhlơ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kôngbla Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kông Lơng Khơng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tơ Tung Cấp độ 1 Bình thường mới 

Lơ Ku Cấp độ 1 Bình thường mới 

Krong Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăksmar Cấp độ 1 Bình thường mới 

Sơ Pai Cấp độ 1 Bình thường mới 



Sơn Lang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăkrong Cấp độ 1 Bình thường mới 

Konpne Cấp độ 1 Bình thường mới 

7 Kong Chro 

Chơg Long Cấp độ 1 Bình thường mới 

Yang Trung Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Pơ Pho Cấp độ 1 Bình thường mới 

Yang Nam Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Trung Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kông Yang  Cấp độ 1 Bình thường mới 

S Ró Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Kơ Ning Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Song Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk PLing Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk TPang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư KRey Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ya Ma Cấp độ 1 Bình thường mới 

Thị Trấn Cấp độ 1 Bình thường mới 

8 Ia Pa 

Pờ Tó Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Răng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kim Tân Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Mrơn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Trok Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Broăi Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Tul Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Mố Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Kđăm Cấp độ 1 Bình thường mới 

9 AyunPa 

Xã Ia Rtô Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Sao Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Rbol Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chư Băh Cấp độ 1 Bình thường mới 



Phường Hòa bình Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường  Sông bờ Cấp độ 3  Nguy cơ cao 

Phường Đoàn kết Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Cheo reo Cấp độ 1 Bình thường mới 

10 Krong Pa 

Thị trấn Phú Túc Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Phú Cần Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chư Gu Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Mlah Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Đrăng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Dreh Cấp độ 1 Bình thường mới 

Uar Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Rmok Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Rcăm Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đất Bằng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Ngọc Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Rsươm Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Rsai Cấp độ 1 Bình thường mới 

Krông Năng Cấp độ 1 Bình thường mới 

11 Phú Thiện 

Xã AyunHạ Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã Chư A Thai Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã IaKe Cấp độ 4 Nguy cơ rất cao 

TT PhúThiện Cấp độ 4 Nguy cơ rất cao 

Xã IaSol Cấp độ 3 Nguy cơ cao 

Xã IaYeng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã IaPiar Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã IaPeng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chrôh Pơnan Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã IaHiao Cấp độ 1 Bình thường mới 

12 Chư Sê 
Thị trấn Chư Sê Cấp độ 3 Nguy cơ cao 

Xã AL Bá Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 



Xã AYun Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Bar Măih Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Bờ Ngoong Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã Chư Pơng Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã Dun Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã H Bông Cấp độ 3 Nguy cơ cao

Xã Ia Blang Cấp độ 3 Nguy cơ cao

Xã Ia Glai Cấp độ 3 Nguy cơ cao

Xã Ia HLốp Cấp độ 3 Nguy cơ cao

Xã Ia Ko Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Pal Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã Ia Tiêm Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã Kông HTok Cấp độ 3 Nguy cơ cao 

13 Chư Pưh 

Xã Ia Dreng Cấp độ 4 Nguy cơ rất cao 

Xã Ia Rong Cấp độ 4 Nguy cơ rất cao 

TT Nhơn Hòa Cấp độ 4 Nguy cơ rất cao 

Xã Chư Don Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Hru Cấp độ 3 Nguy cơ cao 

Xã Ia Hla Cấp độ 4 Nguy cơ rất cao 

Xã Ia Phang Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã Ia Blứ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Le Cấp độ 1 Bình thường mới 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ia lâu Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Pia Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia O Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Me Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Thị trấn Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Thăng Hưng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Ga Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Bòong Cấp độ 1 Bình thường mới 



Chư Prong Ia Púch Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Tôr Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Mơ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Drang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Bình Giáo Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Vê Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Kly Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Phìn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Bàu Cạn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Băng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Bang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Piơr Cấp độ 1 Bình thường mới 

15 Đức Cơ 

IaDom Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaNan Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaPnôn Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaKla Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaKriêng Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaKrêl Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaDin Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaLang Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaDơk Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Chư Ty Cấp độ 1 Bình thường mới 

16 Ia Grai 

Ia Sao Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia yok Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Hrung Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Ia Bă Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Pếch Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Chía Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia O Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Krăi Cấp độ 1 Bình thường mới 



Ia Khai Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Tô Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Dêr Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Grăng Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Ia Kha Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

17 Chư  Pah 

Ia Khươl Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Phí Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Mơ Nông Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Ka Cấp độ 1 Bình thường mới 

Nghĩa Hoà Cấp độ 1 Bình thường mới 

Nghĩa Hưng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hoà Phú Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Đang Ya Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Tơ Ver Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hà Tây Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Ly Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Nhin Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Kreng Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Phú Hoà Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 


